
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ dân phố Đồng 2, Thị Trấn Kép, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

02/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TUẤN PHONG HT

2400964556

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
i tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, 
da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
chưa được phân vào đâu.

4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn tơ, 
xơ, sợi dệt; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh và sản 
xuất

8299

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket).

4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TUẤN PHONG HT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN PHONG HT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0923500666
Email: tranhuyen123bgg@gmail.com   

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Sản xuất sợi 1311

16. Sản xuất vải dệt thoi 1312

17. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

18. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

19. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

20. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

21. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

22. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

23. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May, gia công các loại trang phục, quần áo.

1410(Chính)

24. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

25. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

26. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

27. Sản xuất giày, dép 1520

28. In ấn 1811

29. Dịch vụ liên quan đến in 1812

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

32. Bốc xếp hàng hóa 5224

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

34. Sửa chữa thiết bị khác 3319

35. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

36. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

37. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

38. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042183013873

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quang trung 2, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Đồng 2, Thị Trấn Kép, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

TRẦN THỊ HUYỀN Nữ
25/02/1983 Kinh Việt Nam

24/09/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042183013873
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quang trung 2, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Đồng 2, Thị Trấn Kép, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HUYỀN Nữ

25/02/1983 Kinh Việt Nam

24/09/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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